
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /UBND-VP Chí Linh, ngày tháng 09 năm 2024

V/v niêm yết công khai danh mục thủ tục 
hành chính đủ điều kiện thực hiện DVC 
trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến 

một phẩn thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Ngày 12/09/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
2402/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc 
phạm vi, chức n ăng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện, 05 
thủ tục hành chính cấp huyện đủ điều kiện thực hiện dịch vụ trực tuyến toàn trình  và 
09 TTHC cấp huyện, 04 TTHC cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
một phần thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Chi tiết theo Phụ lục gửi kèm).

Danh mục thủ tục hành chính và Quyết định số 2402/QĐ-UBND được công 
khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại địa chỉ 
https://dichvucong.haiduong.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố 
Chí Linh tại địa chỉ http://www.chilinh.haiduong.gov.vn. 

UBND thành phố Chí Linh thông báo đến các cơ quan, đơn vị; Uỷ ban nhân 
dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện./.

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường;

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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PHỤ LỤC 
Danh mục thủ tục hành chính cung cấp  dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Công văn  số         /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2024 của UBND thành phố Chí Linh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú

I Lĩnh vực giáo dục mầm non

1. 1.004494.000.00.00.H23 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc 
cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, 
tư thục

II Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1. 1.001622.000.00.00.H23 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
2. 1.008950.000.00.00.H23 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm

việc tại khu công nghiệp

3. 1.008951.000.00.00.H23 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm
non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

4. 2.002594.000.00.00.H23 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

III Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1. 1.005092.000.00.00.H23 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Dùng chung cấp 

tỉnh, cấp huyện

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=114279&qdcbid=45673&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=120746&qdcbid=45673&r_url=danh_sach_tthc
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
MỘT PHẦN
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú

I Lĩnh vực giáo dục mầm non
1. 1.006390.000.00.00.H23 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo

dục
2. 1.006444.000.00.00.H23 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo

dục trở lại
3. 1.006445.000.00.00.H23 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

II Lĩnh vực giáo dục tiểu học
1. 2.001842.000.00.00.H23 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

2. 1.004552.000.00.00.H23 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

3. 1.004563.000.00.00.H23 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

III Lĩnh vực giáo dục trung học
1. 2.001809.000.00.00.H23 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
2. 1.004444.000.00.00.H23 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
3. 1.004475.000.00.00.H23 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
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A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú

I Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

1. 1.004492.000.00.00.H23 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2. 1.004443.000.00.00.H23 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

3. 1.004485.000.00.00.H23 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

4. 2.001810.000.00.00.H23 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập)
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